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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen

thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

_____________________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua,

Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,

Khen thưởng năm 2005, bao gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu

chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng;

thẩm quyền, quyết định trao tặng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quyền và

nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng, quỹ thi đua, khen thưởng và việc

xử lý các vi phạm về thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thi đua: công dân Việt Nam, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D17388


nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân

dân, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài

và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

2. Đối tượng khen thưởng: các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, có thành

tích đều được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và của

Nghị định này.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua

Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần

đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ

vào phong trào thi đua, mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có

đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không

được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng

Thực hiện khen thưởng trên nguyên tắc: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.

Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, không nhất

thiết phải theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen

thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi

ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen

thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính.

Các tập thể có phạm vi lớn như: các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tổng

công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương và cấp từ quân đoàn (đối với lực lượng vũ trang nhân dân)

trở lên, chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng theo niên hạn.

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm

Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân

dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng giám đốc Tổng công

ty nhà nước được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân



các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các

cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ trì, phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức Mặt trận Tổ

quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã

hội, nghề nghiệp cùng cấp để tổ chức phong trào thi đua, nhân rộng phong trào thi

đua trong phạm vi mình quản lý và chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá

nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt

trận, các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách

nhiệm:

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan nhà nước để phát động, triển khai các cuộc

vận động, các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên

tiến.

- Phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, tham gia với các cơ

quan chức năng để tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân

dân tham gia phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề

xuất các giải pháp để thực hiện các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và của

Nghị định này.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền công tác

thi đua, khen thưởng; phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt

việc tốt, cổ động phong trào thi đua. Phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tích

xuất sắc trong phong trào thi đua; đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật

về thi đua, khen thưởng.

Điều 7. Quỹ thi đua, khen thưởng

1. Lập quỹ thi đua, khen thưởng để phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

2. Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen

thưởng của các doanh nghiệp, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước

ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.



3. Nghiêm cấm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác.

Chương II

THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

Mục 1

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

Điều 8. Hình thức tổ chức thi đua

Thi đua thường xuyên được tổ chức thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý,

hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.

Thi đua theo đợt được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột

xuất theo từng giai đoạn và thời gian được xác định.

Điều 9. Phát động thi đua

Việc phát động và chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 18

Luật Thi đua, Khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch

nước, Thủ tướng Chính phủ về nội dung thi đua và tổ chức phong trào thi đua trong

phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo ban,

ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; lãnh đạo

các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành, lĩnh

vực, phạm vi địa phương, phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách.

Điều 10. Nội dung tổ chức phong trào thi đua

1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu

và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải đảm bảo

khoa học, thực tiễn và có tính khả thi.

2. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối

tượng tham gia thi đua để có hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp, coi

trọng việc tuyên truyền nhận thức ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách

nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng, đa dạng hoá các hình thức phát động thi đua;

chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua.



3. Triển khai các biện pháp tổ chức vận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi

đua, tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến các kinh nghiệm tốt trong

các đối tượng tham gia thi đua.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã

hội khác có trách nhiệm tuyên truyền, động viên và phối hợp với cơ quan nhà nước

để tổ chức các phong trào thi đua theo quy định tại Điều 12 Luật Thi đua, Khen

thưởng.

4. Sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua; đối với đợt thi đua dài ngày

phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút kinh nghiệm; kết thúc đợt thi đua tiến hành

tổng kết đánh giá kết quả; lựa chọn công khai để khen thưởng những tập thể, cá

nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Mục 2

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 11. Các danh hiệu thi đua

1. Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi

đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

hướng dẫn thực hiện danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể, cá nhân trong

lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, công an xã, thị trấn.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định

danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân là "học sinh", "sinh

viên", "học viên", tập thể "lớp học" của hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi

đua đối với tập thể và học sinh trong các trường dạy nghề.

Điều 12. Tiêu chuẩn Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị; sĩ

quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc quân đội

nhân dân, công an nhân dân đạt 4 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi


